
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 200168 Trần Ngọc Quỳnh Anh 10/10/2001 Cần Thơ DH20XET01

2 200488 Trịnh Thúy Anh 21/03/2002 Cần Thơ DH20XET01

3 200622 Võ Thị Kiều Anh 05/08/2002 Kiên Giang DH20QTK06

4 201854 Nguyễn Văn Bông 25/09/2002 An Giang DH20QTK06

5 214503 Trần Thị Ngọc Châu 01/12/2003 Đồng Tháp DH21NNA01

6 211123 Trần Hoàng Tuấn Đạt 04/07/2002 Bến Tre DH21LUA01

7 203141 Phạm Thị Xuân Diệu 17/12/2002 An Giang DH20QTK06

8 203071 Nguyễn Triệu Duy 01/11/2002 Cà Mau DH20QTK06

9 201213 Nguyễn Trúc Duy 27/02/2002 Bạc Liêu DH20QTK06

10 200809 Nguyễn Bá Hân 19/04/2002 Hậu Giang DH20QTK06

11 201158 Trang Duy Khang 10/07/2002 Cần Thơ DH20OTO04

12 219938 Trần Quốc Khánh 08/01/2003 Sóc Trăng DH21OTO07

13 210662 Tô Tuấn Kiệt 26/12/2003 Kiên Giang DH21QTK02

14 2110213 Nguyễn Xuân Mai 26/07/2003 Vĩnh Long DH21QTD03

15 200627 Trần Huỳnh Nguyên Minh 18/12/2002 Hậu Giang DH20OTO04

16 203513 Huỳnh Du Nam 02/09/2000 Kiên Giang DH20QTK06

17 214381 Huỳnh Thế Nam 17/01/2003 Cần Thơ DH21OTO07

18 210206 Lê Thanh Nam 16/03/2003 An Giang DH21QTK03

19 202854 Lâm Tố Ngân 20/09/2002 Bạc Liêu DH20QTK06

20 201406 Phùng Thị Thùy Ngân 05/01/2002 Hậu Giang DH20XET01

21 210617 Trần Lê Đồng Ngân 15/10/2003 Vĩnh Long DH21KQT01

22 201496 Huỳnh Nguyễn Nhân Nghĩa 10/10/2002 Đồng Tháp DH20QTK06

23 211561 Phạm Phương Thế Ngọc 19/09/2003 #REF! DH21CNT01
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24 202589 Trương Minh Ngọc 07/11/2002 Kiên Giang DH20QTK06

25 210290 Phan Trung Nhân 16/12/2003 Cà Mau DH21QTK03

26 203291 Trần Trọng Phúc 09/04/2001 Đồng Tháp DH20QTK06

27 202075 Phạm Thị Hồng Phượng 14/11/2002 Hậu Giang DH20NNA02

28 2111152 Lê Quan Quí 26/09/2002 #REF! DH21KTS01

29 201375 Giang Như Quỳnh 15/11/2002 Bạc Liêu DH20XET01

30 203395 Nguyễn Duy Tân 10/03/2001 Kiên Giang DH20QTK06

31 200562 Lê Phạm Phương Thảo 26/12/2002 Tiền Giang DH20XET01

32 210811 Ngô Ngọc Thi 21/03/2003 Kiên Giang DH21QTK03

33 200777 Ngô Đức Thịnh 19/02/2002 Kiên Giang DH20XET01

34 201126 Trịnh Quang Thuật 20/06/2002 Hậu Giang DH20OTO04

35 219828 Lâm Minh Thức 05/04/2003 An Giang DH21OTO07

36 203547 Nguyễn Nhựt Minh Tiến 24/09/2002 Vĩnh Long DH20XET01

37 210688 Đặng Huyền Trân 04/03/2003 Bạc Liêu DH21QTK03

38 210962 Võ Huỳnh Ngọc Trang 23/11/2003 Bạc Liêu DH21QTK03

39 2110445 Nguyễn Thị Thanh Trúc 20/05/2003 #REF! DH21QTD03

40 200151 Lê Thanh Trung 22/12/1989 Đồng Nai DH20XET01

41 210686 Nguyễn Ngọc Tỷ 24/03/2003 Tiền Giang DH21QTK03

42 210921 Trần Thị Tường Vi 03/03/2003 Long An DH21QTK03

43 200791 Nguyễn Trường Xuân 06/05/2001 An Giang DH20QLD01

44 202910 Trần Ngọc Như Ý 22/04/2002 Đồng Tháp DH20QTK06
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